
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 39

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thừa 13/07/1979 TTCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

2 Trần Văn Út 20/12/1977 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

3 Tô Quốc An 19/05/1979 BTĐT
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Quý 02/02/1977 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

5 Trần Thị Cẩm Vân 02/10/1982 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

6 Lê Thị Hồng Vân 01/01/1979 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

7 Nguyễn Tấn Bình 16/07/1973 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

8 Huỳnh Thị Sự 11/05/1976 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

9 Huỳnh Quang Lâm 10/12/1977 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

10 Lê Thị Tình 19/11/1980 TTCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

11 Phạm Thị Minh Hằng 01/12/1977 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Lệ Thanh 25/11/1981 TPCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

13 Văn Thị Minh Trang 12/11/1978 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

14 Bùi Thị Bích Trâm 11/04/1982 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

15 Huỳnh Văn Tâm 27/02/1983 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

16 Đỗ Thị Dơn 31/05/1979 TTCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

17 Ngô Thị Hồng Loan 01/07/1975 TTCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

18 Phan Kiều Nương 29/08/1978 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

19 Lâm Thị Phương Thảo 07/04/1982 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

20 Nguyễn Bảo Hoàng 30/04/1980 TPCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

21 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 01/05/1979 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

22 Phan Kiều Ngự 29/03/1983 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

23 Nguyễn Thị Thanh Diệp 18/01/1980 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

24 Mai Thị Xuân Thu 26/04/1979 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

25 Lê Thị Hồng 20/02/1978 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

26 Phạm Thị Minh Quyên 01/10/1987 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

27 Tạ Thị Thủy 20/01/1977 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

28 Võ Ngọc Ẩn 16/10/1980 TTCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

29 Hà Thị Thanh Tâm 01/12/1983 TPCM
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

30 Nguyễn Thị Hồng Hoa 08/01/1980 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

31 Phạm Thị Ngọc Trân 01/11/1984 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

32 Lê Thị Ba 13/08/1973 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển

33 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/12/1981 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Không

34 Nguyễn Vi Ái 26/12/1983 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Không

35 Bùi Thị Diễm Thúy 04/02/1975 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Trúng tuyển
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36 Phan Thị Anh Thi 20/09/1979 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Không

37 Trần Thị Mỹ Lan 08/08/1975 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Không

38 Nguyễn Thị Nữ 02/02/1986 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Không

39 Phan Ngọc Trong 16/11/1978 Giáo viên
Trường THPT số 2 Quang 

Trung

Giáo viên THPT

 hạng III 

Giáo viên THPT

 hạng II 
Không
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